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	Tên cây trọng điểm: ………………………..                                    
	Mã cây:                                

	Họ và tên chủ hộ: ………….............................................
	
Tỉnh: ………………………
	

	Họ và tên người cung cấp tin: .....................................
	Huyện: ……………………
	

	SĐT người cung cấp thông tin: ……………………
	Xã: ………………………

	Điều tra viên
(ký, họ và tên)  ………………………………………….
	Thôn: …..…………………



Câu 1: Hộ gia đình Ông/Bà có mấy vườn [TÊN CÂY] chưa cho thu hoạch đại trà?				   
Câu 2: Chi phí cho vườn cây trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trong 12 tháng qua
(ghi diện tích, chi phí của vườn cây vào ô, cột có độ tuổi tương ứng)
Đơn vị tính: Diện tích, m2; chi phí, 1000đ
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Năm thứ 1
(trồng mới)
	Năm tuổi thứ 2
	Năm tuổi thứ 3
	Năm tuổi thứ 4
	Năm tuổi thứ 5
	Năm tuổi thứ 6
	Năm tuổi thứ …

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	…

	I
	Diện tích
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tổng chi phí sản xuất 
(1+2+….+18)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hạt giống, cây giống
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phân bón vô cơ
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phân bón hữu cơ
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thuốc BVTV, điều tiết sinh trưởng
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chi phí về điện, nhiên liệu (xăng, dầu, than, củi …)
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Chi phí mua công cụ sản xuất nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên tài sản cố định
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Chi phí sản xuất vật chất khác
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Chi phí mua sắm, thuê máy móc thiết bị
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Dịch vụ tưới, tiêu 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Dịch vụ chăm sóc, bảo vệ thực vật
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Chi phí dịch vụ khác (bảo hiểm cây trồng, ngân hàng, bưu điện …)
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Chi phí lao động thuê ngoài
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Công lao động là thành viên hộ gia đình quy đổi thành tiền 
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	15
	Khấu hao TSCĐ
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Tiền thuê đất 
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	Chi khác
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